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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào trước chữ cái đặt trước đáp án đúng .
Câu 1 (0,5 điểm): Cho 
           Phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm MB = ..... AB là:
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EMBED Equation.3[image: image5.wmf]


Câu 2 (0,5 điểm):  Trong các phân số dưới đây, phân số nào là phân số tối giản?
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EMBED Equation.3[image: image10.wmf]


Câu 3 (0,5 điểm):  Lập được bao nhiêu phân số lớn hơn 1 từ các số 1; 2; 3; 4?

	A. 3 
	B. 4
	C. 5
	D. 6 
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Câu 4 (0,5 điểm): Số cần điền vào dấu  FORMCHECKBOX 
 để số 36 FORMCHECKBOX 
 chia hết cho 3; 5; 9 là:
	A.9 
	B. 6
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[image: image13.wmf]
	D. 0
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EMBED Equation.3[image: image15.wmf]


Câu 5 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 
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 m2 = ..... cm2 là:

	A. 4
	B. 40
	C. 400
	D. 4000


Câu 6 (0,5 điểm): Diện tích hình thoi có đường chéo thứ nhất dài 4m, đường chéo thứ hai dài gấp đôi đường chéo thứ nhất là:

	 A. 8m2
	B. 16m
	C. 16m2
	D. 32m2 
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Câu 7 (0,5 điểm): Sắp xếp các phân số 
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;     theo thứ tự từ lớn đến bé là:
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Câu 8 (0,5 điểm): 
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 của phân số 
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là bao nhiêu?
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	C. 1 
	D.  6


B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính.
a) 
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= .........................................................................................................................
b) 
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= ...................................................................................................................

Bài 2 (1 điểm): Em tìm hiểu rồi điền phân số thích hợp vào chỗ chấm.
a.  Lớp em có ……. bạn nam, …….. bạn nữ
                
b. Số bạn nam trong lớp em bằng …… số học sinh của cả lớp.

Bài 3 (2 điểm): Một cửa hàng  có 1 530 kg gạo. Ngày đầu xuất đi 
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 số gạo. Ngày thứ hai xuất đi 
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 số gạo. Hỏi sau hai ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (1điểm). Cho bảng thống kê sau:
Đường bộ từ Hà Nội đi một số thành phố

	Tên thành phố
	Chiều dài quãng đường khoảng (km)

	Cần Thơ
	1 888

	Đà Nẵng
	763

	Hải Phòng
	104

	Huế
	658

	TP Hồ Chí Minh
	1719


Dựa vào bảng thống kê hãy điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm.  

a. Tên các Thành phố trong bảng ghi theo thứ tự chiều dài đường bộ từ Bắc vào Nam là: 
…………………………………………………………………………………………

b. Quãng đường đi từ Huế vào thành phố Hồ Chí Minh dài là: …………… km.
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